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Lờ i nói đầ u

TCVN 6188-2-3:2016 hoàn toàn tư ơ ng đư ơ ng vớ i IEC 60884-2-3:2006;

TCVN 6188-2-3:2016 do Ban kỹ  thuậ t tiêu chuẩ n quố c gia TCVN/TC/E1 

M áy điệ n và khí cụ  điệ n biên soạ n, Tổ ng cụ c Tiêu chuẩ n Đo lư ờ ng Chấ t 

lư ợ ng đề  nghị, Bộ  Khoa họ c và Công nghệ  công bố .

Bộ  tiêu chuẩ n TCVN 6188 (IEC 60884), Phích cắ m và ổ  cắ m dùng trong  

gia đình và các m ụ c đích tư ơ ng tự , gồ m có các phầ n sau:

1) TCVN 6188-1:2007 (IEC 60884-1:2002), Phích cắ m và ồ  cắ m dùng  

trong gia đình và các m ụ c đích tư ơ ng tự  - Phầ n 1: Yêu cầ u chung-,

2) TCVN 6188-2-1:2008 (IEC 60884-2-1:2006), Phích cắ m và ổ  cắ m  

dùng trong gia đình và các m ụ c đích tư ơ ng tự  - Phầ n 2-1: Yêu cầ u cụ  

thể  đ ố i vớ i phích cắ m  có cầ u chả y,

3) TCVN 6188-2-2:2016 (IEC 60884-2-2:2006), Phích cắ m và ổ  cắ m  

dùng trong gia đình và các mụ c đích tư ơ ng tự  - Phầ n  2-2: Yêu cầ u cụ  

thể  đ ố i v ớ i ổ  cắ m dùng cho thiế t bị-,

4) TCVN 6188-2-3:2016 (IEC 60884-2-3:2006), Phích cắ m và ổ  cắ m  

dùng trong gia đình và các m ụ c đích tư ơ ng tự  - Phầ n 2-3: Yêu cầ u cụ  

thể  đ ố i vớ i ổ  cắ m có công tắ c không có khóa liên đ ộ ng dùng cho hệ  

th ố ng lắ p đặ t điệ n cố  đ ịnh;

5) TCVN 6188-2-4:2016 (IEC 60884-2-4:2007), Phích cắ m và ổ  cắ m  

dùng trong gia đình và các m ụ c đích tư ơ ng tự  - Phầ n 2-3: Yêu cầ u cụ  

thể  đ ố i vớ i phích cấ m  và ổ  cắ m dùng cho m ạ ch SELV ;

6) TCVN 6188-2-5:2016 (IEC 60884-2-5:1995), Phích cắ m và ổ  cắ m  

dùng trong gia đình và các m ụ c đích tư ơ ng tự  - Phầ n 2-5: Yêu cầ u cụ  

thể  đ ố i v ớ i bộ  chuyể n đổ i-,

7) TCVN 6188-2-6:2016 (IEC 60884-2-6:1997), Phích cắ m và ổ  cắ m  

dùng trong gia đình và các m ụ c đích tư ơ ng tự  - Phầ n 2-6: Yêu cầ u cụ  

thể  đ ố i vớ i ổ  cắ m có công tắ c có khóa liên độ ng dùng cho hệ  th ố ng lắ p 

đặ t điệ n cố  đ ịnh;

8) TCVN 6188-2-7:2016 (IEC 60884-2-7:2013), Phích cắ m và ổ  cắ m  

dùng trong gia đình và cấ c m ụ c đích tư ơ ng tự  - Phầ n 2-7: Yêu cầ u cụ  

thể  đ ố i vớ i bộ  dây nguồ n kéo dài.
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Phích cắ m và ổ  cắ m dùng trong gia đình và các mụ c đích tư ơ ng tự  -  

Phầ n 2-3: Yêu cầ u cụ  thể  đố i vớ i ổ  cắ m có công tắ c không có 

khóa liên độ ng dùng trong hệ  thố ng lắ p đặ t điệ n cố  định

P lu g s  a n d  s o c k e t-o u t le ts  fo r  h o u s e h o ld  a n d  s im ila r  p u rp o s e s  -

P a r t  2 -3 : P a r t ic u la r  re q u ire m e n ts  fo r  s w itc h e d  s o c k e t-o u t le ts  w ith o u t in te r lo c k  fo r  f ix e d  

in s ta l la t io n s

1 Phạ m vi áp dụ ng

Áp dụ ng điề u này củ a TCVN 6188-1:2007 (IEC 60884-1:2002), ngoài ra:

Thay đoạ n thứ  nhấ t như  sau:

Tiêu chuẩ n này áp dụ ng cho ổ  cắ m có công tắ c không có khóa liên độ ng dùng trong hệ  thố ng lắ p đặ t 

cố  định, chỉ dùng cho điệ n xoay chiề u, có hoặ c không có tiế p điể m nố i đấ t, có điệ n áp danh định không 

quá 440 V và dòng điệ n danh định không quá 32 A, đư ợ c thiế t kế  sử  dụ ng trong gia đình và các mụ c 

đích tư ơ ng tự , trong nhà hoặ c ngoài trờ i.

CHÚ THÍCH 101: Ồ  cắ m có công tắ c cũng có thể  đư ợ c tạ o ra bằ ng cách kế t hợ p ổ  cắ m theo TCVN 6188-1 

(IEC 60884-1) và công tắ c theo TCVN 6480-1 (IEC 60669-1).

2 Tài liệ u việ n dẫ n

Áp dụ ng điề u này củ a TCVN 6188-1:2007 (IEC 60884-1:2002), ngoài ra:

Bổ  sung:

TCVN 6188-1:2007 (IEC 60884-1:2002), Phích cắ m  và ổ  cắ m dùng trong gia đình và các m ụ c đích 

tư ơ ng t ự -  Phầ n 1: Yêu cầ u chung

3 Thuậ t ngữ  và định nghĩa

Áp dụ ng điề u này củ a TCVN 6188-1:2007 (IEC 60884-1:2002), ngoài ra: 

Bổ  sung:
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